
   

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc thuê dịch vụ tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản, công cụ dụng cụ 

Kính gửi:  .....................................................................................  

Chi cục Dân số tỉnh Thái Nguyên tiến hành xét chọn đơn vị cung cấp gói dịch 

vụ thuê “Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản, công cụ dụng cụ”. Di chuyển từ Chi 

cục Dân số, địa chỉ: Nhà làm việc 3 tầng, Trụ sở Trung tâm kiểm soát dược phẩm, 

mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế tỉnh Thái Nguyên. Tổ 7, phường Thịnh Đán, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đến địa chỉ 143 đường Phùng Chí Kiên, 

phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

Kính mời Quý công ty tham gia chào giá theo danh mục sau: 

1. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết nội dung công việc dịch vụ di 

chuyển hợp lệ, có giá trị trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

2. Hạn nộp báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 08/10/2024 đến 16 giờ 00 phút, 

ngày 18/10/2024 tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Dân số tỉnh Thái 

Nguyên (Trong giờ hành chính). 

Địa chỉ: Nhà làm việc 3 tầng, Trụ sở Trung tâm kiểm soát dược phẩm, mỹ 

phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế tỉnh Thái Nguyên. Tổ 7, phường Thịnh Đán, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Điện thoại: 0208 3854 347. 

3. Danh mục tài sản, công cụ dụng cụ: Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm. 

4. Giá dịch vụ: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận 

chuyển ... bên thuê không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán. 

5. Thanh toán: Thanh toán 01 lần bằng hình thức chuyển khoản Việt Nam 

đồng sau khi 2 bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhà cung cấp dich vụ trình 

đầy đủ các giấy tờ gồm: Hoá đơn tài chính và các giấy tờ liên quan khác kèm theo. 

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. 

Chi cục Dân số tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự 

hợp tác từ Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, HCTH.(Thuan). 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hồ Thị Thanh Thủy 

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

CHI CỤC DÂN SỐ 
 

Số:        /CCDS-HCTH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày  07 tháng 10  năm 2024 



 

Phụ lục 01 

Danh mục tài sản, công cụ dụng cụ cần tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt  
(Cự ly vận chuyển từ Trụ sở cũ đến địa điểm mới: 8km) 

(Kèm theo thư mời chào giá ngày 07/10/2024) 

 

STT PHÒNG TÊN TÀI SẢN, CCDC 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

1 

P. Chi 

Cục 

Trưởng 

(Đ/c 

Thuỷ) 

Tủ sắt, gỗ 3 cánh Cái 2   

 Điều hoà Cái 3 
Giá chưa bao gồm vật tư, 

ống đồng thay thế  

 Tủ lạnh Cái 1   

 So pha gỗ đồng kỵ Bộ 1   

 Bàn làm việc, để máy tính Cái 2   

 Bàn góc thấp Cái 2   

 Máy tính Bộ 1   

 Quạt (1treo tường, 1cây) Cái 2   

 Ghế  Cái 5   

 Giường gỗ Cái 1   

 Đồng hồ Cái 1   

 Chậu cây Cái 2   

 Rèm  Bộ 3   

 Máy in Bộ 1   

  Tài liệu (bao tải) Bao 5   

2 

P.HCTH 

-Đ/c 

Hoa, 

Trưởng 

phòng 

Tủ sắt Cái 1   

Sofa gỗ Bộ 1   

Bàn làm việc, để máy tính Cái 2   

Điều hoà  Cái 2 
Giá chưa bao gồm vật tư, 

ống đồng thay thế  

Ghế Cái 5   

Quạt Cái 1   

Máy tính Bộ 1   

Máy in Bộ 1   

  Tài liệu (bao tải) Bao 1   

3 

P. 

HCTH - 

Đ/c Hải, 

Uyên 

Tủ gỗ 3 cánh Cái 1   

Tủ sắt 3 cánh Cái 1   

Tủ sắt 2 cánh Cái 1   

Điều hoà 2 cái Cái 2 
Giá chưa bao gồm vật tư, 

ống đồng thay thế  

Quạt Cái 1   

Bàn làm việc, để máy tính Cái 6   

Bàn ghế sofa (2 bàn kính) Bộ 1   



Ghế xoay Cái 3   

Máy tính Bộ 3   

Máy in Bộ 2   

Tài liệu (thùng sắt, bao tải) Cái 8   

4 

Phòng 

Văn thư 

- Đ/c 

Thuận, 

Hiền 

Tủ gỗ 3 cánh Cái 1   

Tủ sắt 2 cánh Cái 3   

Máy photo Cái 1   

Bàn quầy Cái 1   

Bàn làm việc Cái 4   

Sofa, bàn kính Bộ 1   

Ghế xoay Cái 3   

Ghế gỗ Cái 5   

Két sắt Cái 1   

Máy nước  Cái 1   

Điều hoà 12'' Cái 2 
Giá chưa bao gồm vật tư, 

ống đồng thay thế  

Máy tính Bộ 3   

Máy in Cái 2   

Tài liệu (bao tải) Bao 10   

5 

P. Phó 

Chi cục 

trưởng - 

Đ/c Văn 

Tủ gỗ 3 cánh Cái 1   

Tủ sắt Cái 1   

Điều hoà Cái 2 
Giá chưa bao gồm vật tư, 

ống đồng thay thế  

Bàn làm việc, để máy tính Cái 2   

Bàn ghế Sofa gỗ (bàn kính) Bộ 1   

Ghế xoay Cái 2   

Quạt Cái 2   

Ghế gỗ Cái 1   

Phích nước Cái 1   

Tài liệu (bao tải) Bao 2   

6 
Phòng 

nghiệp 

vụ 

Tủ sắt 2 cánh Cái 3   

Tủ sắt 3 cánh Cái 2  1 

Bàn làm việc Cái 8   

Sofa, bàn kính Bộ 1   

Điều hoà Cái 3 
Giá chưa bao gồm vật tư, 

ống đồng thay thế  

Ghế Cái 10   

Máy tính Bộ 4   

Tài liệu (bao tải) Bao 8   

Rèm  Bộ 2   

Chậu cây Chậu 1   



7 
Hội 

trường 

tầng 2 

Bàn dài (gỗ mặt kính:6; gỗ 

2) 
Cái 8   

Bàn họp e líp Bộ 1   

  

Ghế da Cái 38   

Ghế gỗ Cái 18   

Điều hoà 48'' (cây) Cái 1 
Giá chưa bao gồm vật tư, 

ống đồng thay thế  

Điều hoà 12'' Cái 3 
Giá chưa bao gồm vật tư, 

ống đồng thay thế  

Khánh tiết Bộ 1   

Loa Cái 4   

Âm ly Bộ 1   

Máy chiếu, màn chiếu Bộ 1   

TIVI Cái 1   

Bục, tượng bác + phát biểu Bộ 1   

Rèm  Bộ 3   

8 Hành 

lang 

(tầng 2) 

Máy lọc nước Cái 2   

Bình cứu hoả Cái 5   

Tủ góc cao  Cái 2   

 Giá treo + tủ internet Cái 2   

9 
Kho 

Tầng 3 

Bàn họp  Cái 24   

Ghế  Cái 59   

Bục phát biểu+ tượng bác Bộ 1   

Loa Cái 2   

Âm ly Cái 1   

Màn chiếu Cái 2   

Quạt Cái 1   

Bảng Cái 2   

Tủ, kệ  Cái 1   

 

 

 

 

 

 

 

10 

Kho 

tầng 1 

Giá kép  Cái 2   

Giá đơn  Cái 2   

Tủ sắt Cái 1   

Giá sắt Cái 6   

Thùng tôn Cái 24   

Tài liệu (bao tải) Bao 78   

Máy hút ẩm Cái 2   

Pano tôn sắt loại to Cái  2   

Biển Led dài cái 1   



Điều hoà cái 1 
Giá chưa bao gồm vật tư, 

ống đồng thay thế  

11  
Phòng 

bảo vệ  

Điều hoà Cái 1 
Giá chưa bao gồm vật tư, 

ống đồng thay thế  

Tivi Cái 1  

Sofa, 2 bàn kính Bộ 1  

Giường Cái 1  

12 
Tầng 

hầm 

Nóng lạnh Cái 2 
Công tháo lắp chưa bao gồm 

vật tư nếu có 

Máy bơm Cái 1   

Bình chữa cháy Cái 5   

13 
Ngoài 

sảnh/sân 

Cột cờ  Cái 1   

Chậu cây chậu 15   

Camera (có 4 mắt) Cái 4   



PHỤ LỤC 02 BIỂU MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo thư mời chào giá ngày 07/10/2024) 

 
                                 

Công ty : ........................................................................  

Địa chỉ:  .........................................................................  

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Dịch vụ tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản, công cụ dụng cụ 

(Cự ly vận chuyển từ Trụ sở cũ đến địa điểm mới: 8km) 

Kính gửi: Chi cục Dân số tỉnh Thái nguyên. Công ty chúng tôi kính gửi quý 

Chi cục báo giá sau: 

 

STT PHÒNG NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 
 ĐƠN GIÁ  

 

THÀNH 

TIỀN  

GHI CHÚ 

           

Tổng cộng 
  

                              

-    

Thuế VAT …….%     

Tổng cộng số tiền sau thuế 
    

 

Tổng số tiền bằng chữ:  ...........................  
Ngày...tháng...năm... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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